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TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           HUYỆN Q                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           TỈNH Đ 
  

   n  n s : 34/2018/HSST                      

 N    14 - 5 - 2018. 
 

  NHÂN DANH 

   NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NH N   N HUYỆN Q, TỈNH Đ 

   

-                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Xuân Hòa. 

Các Hội thẩm nhân dân:    N u ễn Thị Thuần; Bà Ngu ễn Thị Liệu. 

-   ư ký    ê   òa  Ôn  Trần Văn Thượn  – Thư ký Tòa  n nhân dân hu ện 

Q. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể   á    â  dâ   uyệ  Q tham gia phiên tòa: Ông Trần 

Văn Luân - Kiểm s t viên. 

 

Ngày 14 tháng 5 năm 2018 tại Trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện Q, Tòa án nhân 

dân hu ện Q đưa ra xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n hình sự thụ lý s  26/2018/HSST 

ngày 05 tháng 4 năm 2018 theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s  36/2018/QĐXX-

HS ngày 02 tháng 5 năm 2018 đ i với các bị c o: 

1/ Họ v  tên: LÊ VĂN C (Tên  ọi kh c: Lực) - sinh năm 1996 tại Đồn  Th p; 

nơi cư trú: tổ 1 ấp L, xã P, hu ện V, tỉnh Đ; n hề n hiệp: l m thuê; trình độ học vấn: 

7/12; qu c tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn  i o: Phật; con ôn  Lê Văn H – sinh 

năm 1968 v  b  Lê Thị T -  sinh năm 1978; có vợ N u ễn Thị Tu ết Li - sinh năm 

1996 v  01 con sinh năm 2015; tiền  n, tiền sự: khôn ; bắt bị tạm  iữ n    

19/12/2017, tại n oại n    28/12/2017 đến na  “có mặt”. 

2/ Họ v  tên: LÊ THANH T - sinh năm 1998 tại Đồn  Th p; nơi cư trú: tổ 7 

ấp L, xã P, hu ện V, tỉnh Đ; n hề n hiệp: l m thuê; trình độ học vấn: 5/12; qu c 

tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông Lê Văn K – sinh năm 1973 

và bà Lê Thị Mỹ C - sinh năm 1975; chưa vợ con; tiền  n, tiền sự: khôn ; bắt bị tạm 

 iữ từ n    19/12/2017, tại n oại ngày 28/12/2017 đến na  “có mặt”. 

3/ Họ v  tên: PHẠM VĂN D - sinh năm 1990 tại An Gian ; nơi cư trú: tổ 3 

ấp B, xã P, hu ện V, tỉnh Đ; n hề n hiệp: làm thuê; trình độ học vấn: 04/12; qu c 

tịch: Việt Nam; dân tộc:  Kinh; tôn  i o: khôn ; con ôn  Phạm Văn Hiệp - sinh năm 

1969 và bà Lê Thị K - sinh năm 1969; có vợ N u ễn Thị G - sinh năm 1991 và 02 

con (lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2012); tiền  n, tiền sự: khôn ; đầu thú n    

28/12/2017 tại n oại đến na  “có mặt”. 

- Nguyên đơn dân sự: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên L M 

NGHIỆP L - Trụ sở: ấp H, xã N, hu ện Q, tỉnh Đ. 
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Người đại diện theo ủy quyền: Ôn  N u ễn Hữu K – Phó trưởn  phòn  Lâm 

n hiệp của Côn  t  “có mặt” (Theo văn b n ủ  qu ền s  214/GUQ ngày 11 tháng 5 

năm 2018) 

 
NỘI  UNG VỤ  N: 

 
Theo các t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  vụ 

 n được tóm tắt như sau:  

Lê Văn C, Lê Thanh T v  Phạm Văn D là anh em bạn dì với nhau (mẹ của D 

l  chị ruột của mẹ C và T).  

V o kho n  08  iờ s n  n    19/12/2017, C rủ D và T đi cưa trộm câ   ỗ của 

Côn  t  Tr ch nhiệm hữu hạn Một th nh viên Lâm N hiệp L (sau đâ  viết tắt l  

Công ty Lâm N hiệp L) để đón  đồ dùn  tron  nh ; D và T đồn  ý. C điều khiển xe 

mô tô máy biển s  58 - 038DC chở theo 04 chiếc cưa ta , 01 rựa v  01 sợi dâ  

thừn ; còn T điều khiển xe mô tô biển s  60H6 - 0628 chở D. Đến khu vực rừn  

trồn  câ   ỗ Gi  Tỵ ( ỗ Teck) thuộc lô 9, kho nh 6, tiểu khu 109, Đội 1 của Côn  t  

(thuộc ấp 5, xã Thanh Sơn, hu ện Q, tỉnh Đ) thì C, D và T chọn 01 câ   ỗ Teck ở 

 ần đườn  be rừn , nơi vắn  n ười qua lại và tha  nhau dùn  cưa ta  để cưa trộm. 

Trong lúc câ   ỗ Teck chưa đổ thì T về nh  lấ  cơm, nước man  ra phục vụ 

bữa cơm trưa. Khi trở lại, T cùng C và D tiếp tục cưa câ   ỗ Teck đến kho n  11  iờ 

cùn  n    thì câ  đổ nên c  ba nghỉ v  cùn  nhau n ồi ăn cơm trưa. Trong lúc C, D 

và T ăn cơm thì bị lực lượn  b o vệ rừn  đi tuần tra, ph t hiện bắt qu  tan  Lê Văn 

C và Lê Thanh T; riêng Phạm Văn D chạ  tho t. Ngày 28/12/2017 Phạm Văn D đến 

Công an xã Thanh Sơn, hu ện Q đầu thú. 

Căn cứ   n kết luận định  i  t i s n n    21/12/2017 của Hội đồn  định  i  

t i s n hu ện Q kết luận: 01 câ   ỗ Teck có chiều cao 12m, đườn  kính trun  bình 

24,5cm có kh i lượn  0,565m
3
 có  i  4.520.000 đồn . 

Tại b n c o trạn  s  25/CT-VKS ngày 30 tháng 3 năm 2018 Viện kiểm s t 

nhân dân hu ện Q đã tru  t  các bị c o Lê Văn C, Lê Thanh T v  Phạm Văn D “Tội 

trộm cắp t i s n” theo kho n 1 Điều 138 của  ộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa hôm nay: 

- Kiểm s t viên  iữ n u ên quan điểm tru  t  v  đề n hị  p dụn  kho n 1 

Điều 138; Điều 31; điểm g, h, p kho n 1 v  kho n 2 Điều 46; Điều 53  ộ luật hình 

sự: xử phạt bị c o Lê Văn C từ 01 năm 02 th n  đến 01 năm 08 th n ; bị c o Lê 

Thanh T từ 01 năm đến 01 năm 06 th n ; bị c o Phạm Văn D từ 01 năm đến 01 năm 

04 th n . Miễn khấu trừ thu nhập đ i với c c bị c o do ho n C kinh tế khó khăn. 

- Các bị c o Lê Văn C, Lê Thanh T v  Phạm Văn D th nh khẩn nhận tội v  xin 

 i m nhẹ hình phạt. 

- Ôn  N u ễn Hữu K đại diện cho Côn  t  trình b  : t i s n của Côn  t  đã 

được thu hồi, rừn  đã khép t n khôn  thể trồn  xen câ  mới nên khôn   êu cầu c c 

bị c o bồi thườn  thiệt hại. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 
Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận thấ  như sau: 

 [1] Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan điều tra Côn  an hu ện Q, 

Điều tra viên, Viện kiểm s t nhân dân hu ện Q, Kiểm s t viên tron  qu  trình điều 

tra, tru  t  đã thực hiện đún  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  định của  ộ luật t  

tụn  hình sự. Qu  trình điều tra v  tại phiên tòa, các bị c o Lê Văn C, Lê Thanh T, 

Phạm Văn D v  nhữn  n ười tham  ia t  tụn  kh c khôn  có n ười n o có ý kiến 

hoặc khiếu nại về h nh vi, qu ết định của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh 

t  tụn . Do đó, c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười 

tiến h nh t  tụn  đã thực hiện đều hợp ph p. 

[2] Căn cứ để kết tội đ i với bị c o: Tại phiên tòa hôm nay, c c bị c o Lê Văn 

C, Lê Thanh T, Phạm Văn D đã khai nhận tội; lời khai của các bị c o phù hợp với 

c c chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ  n; phù hợp với h nh vi phạm tội m  C o trạn  của 

Viện Kiểm s t nhân dân hu ện Q đã tru  t  nên, Hội đồn  xét xử đã đủ cơ sở kết 

luận:  

V o kho n  08  iờ s n  n    19/12/2017, tại khu vực rừn  trồn  câ   ỗ Teck 

thuộc ấp 5, xã Thanh Sơn, hu ện Q, tỉnh Đ, c c bị c o Lê Văn C, Lê Thanh T, Phạm 

Văn D đã có h nh vi lén lút trộm cắp của của Côn  t  Lâm N hiệp L 01 câ   ỗ Teck 

với kh i lượn  0,565m
3
. Giá trị t i s n qua  i m định l  4.520.000 đồn , do đó, hành 

vi của c c bị c o Lê Văn C, Lê Thanh T, Phạm Văn D đã cấu thành “Tội trộm cắp tài 

s n”, tội phạm v  hình phạt được qu  định tại kho n 1 Điều 138  ộ luật hình sự.  

H nh vi phạm tội của c c bị c o Lê Văn C, Lê Thanh T, Phạm Văn D là nguy 

hiểm cho xã hội, xâm phạm qu ền sở hữu t i s n hợp ph p của Công ty Lâm N hiệp 

L; làm  nh hưởn  xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phươn . Do đó Tòa  n cần 

 p dụn  mức hình phạt đủ n hiêm, tươn  xứn  với tính chất mức độ, h nh vi v  hậu 

qu  mà c c bị c o Lê Văn C, Lê Thanh T, Phạm Văn D đã  â  ra nhằm c i tạo,  i o 

dục các bị c o th nh côn  dân có ích cho xã hội.  

Đâ  l  vụ  n đồn  phạm có tính chất  i n đơn m  c  ba bị c o đều l  n ười 

thực h nh; tu  nhiên, bị c o C có vai trò nổi trội hơn vì đã chuẩn bị c c côn  cụ, 

phươn  tiện v  rủ rê c c bị c o kh c phạm tội nên ph i chịu mức hình phạt cao hơn. 

 ị c o T dùn  xe mô tô l m phươn  tiện chở bị c o D v  cùn  bị c o D thực hiện 

h nh vi trộm cắp t i s n tu  nhiên, bị c o D sau khi phạm tội đã bỏ tr n  â  khó 

khăn cho côn  t c điều tra nên tính chất, mức độ h nh vi phạm tội của hai bị c o T 

và D là ngang nhau.  

[3] Xét nhân thân v  c c tình tiết tăn  nặn ,  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự của 

c c bị c o Lê Văn C, Lê Thanh T, Phạm Văn D thì thấ  rằn : tron  qu  trình điều tra 

cũn  như tại phiên tòa, các bị c o th nh khẩn khai b o; ăn năn h i c i; các bị c o 

phạm tội lần đầu v  thuộc trườn  hợp ít n hiêm trọn ;  â  thiệt hại khôn  lớn nên 
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được xem xét  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự theo điểm g, h, p kho n 1 Điều 46  ộ 

luật hình sự.  ị c o Phạm Văn D sau khi phạm tội đã đầu thú; c c bị c o có ho n C 

kinh tế khó khăn; t i s n đã thu hồi tr  cho Côn  t  Lâm N hiệp L nên xem xét  i m 

nhẹ cho bị c o theo kho n 2 Điều 46  ộ luật hình sự. 

Xét thấ  c c bị c o Lê Văn C, Lê Thanh T, Phạm Văn D khôn  có tình tiết 

tăn  nặn ; nhất thời phạm tội; có nhiều tình tiết  i m nhẹ;  iữa c c bị c o có quan hệ 

thân thích với nhau; c c bị c o có nơi cư trú rõ r n …nên khôn  cần thiết c ch l  

c ch bị c o khỏi đời s n  xã hội m   p dụn  hình phạt c i tạo khôn   iam  iữ cũn  

đủ răn đe,  i o dục đồn  thời thể hiện tính nhân đạo của ph p luật. Mỗi bị c o Lê 

Văn C, Lê Thanh T đã bị tạm  iam 09 n    (một n    tạm  iam bằn  03 n    c i 

tạo khôn   iam  iữ) nên được đ i trừ khi chấp h nh hình phạt. 

 Do c c bị c o có ho n C kinh tế khó khăn, có x c nhận của Ủ  ban nhân dân 

xã P, hu ện V nên miễn khấu trừ thu nhập cho c c bị c o. 

[4] Về biện ph p tư ph p:  

- Côn  t  Lâm N hiệp L đã nhận lại câ   ỗ Tekh có kh i lượn  0,565m
3
 và 

khôn   êu cầu c c bị c o ph i bồi thườn   ì nên khôn  đặt ra xem xét. 

- 04 chiếc cưa ta  (mỗi chiếc d i kho n  50cm, lưỡi bằn  kim loại, c n bằn  

nhựa m u đen) v  01 sợi dâ  thừn  d i kho n  04m: l  c c côn  cụ dùn  v o việc 

phạm tội nhưn   i  trị sử dụn  khôn  lớn nên căn cứ điểm đ kho n 2 Điều 76  ộ 

luật t  tụn  hình sự; Tòa  n tịch thủ tiêu hủ . 

- Xe mô tô biển s  58-038DC và xe mô tô biển s  60H6 – 0628: các bị c o C, 

T sử dụn  l m phươn  tiện phạm tội nhưn  xe khôn  rõ n uồn   c. Cơ quan điều 

tra đã có văn b n ph i hợp với Phòng C sát giao thông (PC52) - Côn  an tỉnh Đ để 

x c minh n uồn   c xe nhưn  hiện chưa có kết qu , khi n o có kết qu  sẽ xử lý sau. 

- 01 rựa bị c o C mang theo đã mất khi chạ  tr n. Cơ quan điều tra đã tru  tìm 

vật chứng nhưn  khôn  thu hồi được nên khôn  đặt ra xử lý. 

C c bị c o C, T, D ph i chịu  n phí hình sự theo qu  định của N hị qu ết s  

326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c Hội 

qu  định về  n phí, lệ phí Tòa  n. 

Vì c c lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ v o kho n 1 Điều 138; Điều 31; điểm g, h, p kho n 1 v  kho n 2 Điều 

46; Điều 53  ộ luật hình sự. Căn cứ v o điểm đ kho n 2 Điều 76  ộ luật t  tụn  

hình sự. Căn cứ v o N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 

2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c Hội qu  định về  n phí, lệ phí Tòa  n. 

Tu ên b  các bị c o Lê Văn C, Lê Thanh T, Phạm Văn D phạm tội trộm cắp 

t i s n. 

Xử phạt bị c o Lê Văn C 01 (một) năm 08 (t m) th n  c i tạo khôn   iam  iữ, 

được trừ thời  ian bị tạm  iam nên còn ph i chấp h nh 01 năm 07 th n  03 n   . 
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Xử phạt bị c o Lê Thanh T 01 (một) năm 03 (t m) th n  c i tạo khôn   iam 

 iữ, được trừ thời  ian bị tạm  iam nên còn ph i chấp h nh 01 năm 02 tháng 03 

ngày. 

Xử phạt bị c o Phạm Văn D 01 (một) năm 03 (t m) th n  c i tạo khôn   iam 

 iữ. 

Miễn khấu trừ thu nhập đ i với c c bị c o Lê Văn C, Lê Thanh T, Phạm Văn 

D. 

Thời hạn c i tạo khôn   iam  iữ của c c bị c o Lê Văn C, Lê Thanh T, Phạm 

Văn D được tính kể từ n    Ủ  ban nhân dân xã P, hu ện V, tỉnh Đ nhận được 

Qu ết định thi h nh  n v  b n sao b n  n. 

Giao bị c o Lê Văn C, Lê Thanh T, Phạm Văn D cho Ủ  ban nhân dân xã P, 

hu ện V, tỉnh Đ  i m s t,  i o dục tron  thời  ian chấp h nh hình phạt.  

Tịch thu tiêu hủ  04 chiếc cưa ta  (d i kho n  50cm, lưỡi bằn  kim loại, c n 

bằn  nhựa m u đen) v  01 sợi dâ  thừn  d i kho n  04m. 

(Vật chứn  do Chi cục Thi h nh  n dân sự hu ện Q qu n lý theo biên b n  iao 

nhận vật chứn  n    02/4/2018). 

Mỗi bị cáo Lê Văn C, Lê Thanh T, Phạm Văn D ph i nộp 200.000 đồn   n phí 

hình sự sơ thẩm. 

C c bị c o Lê Văn C, Lê Thanh T, Phạm Văn D và Côn  t  Lâm N hiệp L 

được qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n./.  

 

                                                                           T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

                                                                 THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận: 

TAND tỉnh Đ. 

VKSND tỉnh Đ. 

VKSND huyện Q. 

Công an huyện Q. 

Chi cục THA huyện Q. 

Các bị cáo, Nguyên đơn dân sự. 

Lưu hồ sơ, VP. 

                                Lê Xuân Hòa  


